	SỞ GD-ĐT HÀ NỘI    
TRƯỜNG THPT TRUNG GIÃ
	ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT - LẦN 1
Môn: HÓA HỌC

Thời gian: 90 phút
	Mã đề :
	130


Cho: Ag=108; Fe=56; Na=23; Mg=24; Be=9; Ba=137; Sr=85; Al=27; Zn=65; Cu=64; N=14; Cl=35,5
	
	Câu 1. 
	Cho 10 g dd axít HCl tác dụng hết với ddAgNO3 dư thì thu được 14,35 g kết tủa.Vậy C % của dd HCl là       A.  50%

             B. 15%

C. 35%                           D. 36,5%


	D

	
	Câu 2. 
	Chất có đồng phân hình học là   A. CH2=CH-CH=CH2.                        B. CH2=CH-CH2-CH3.

C. CHCl=CHCl.
           D. CH3C(CH3)=CH-CH3.


	C

	
	Câu 3. 
	Cho các dung dịch: axit glutamic, valin, lysin, alanin, etylamin, anilin. Số dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu hồng, chuyển sang màu xanh, không đồi màu lần lượt là:

A. 3, 1, 2.
B. 1, 2, 3.                           C. 2, 1, 3.
D. 1, 1, 4.

	B

	
	Câu 4. 
	X có cấu hình electron là 1s22s22p63s23p1. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là 

A. Chu kì 2, nhóm IIIA
                                          B. Chu kì 3, nhóm IIIA      
C. Chu kì 3, nhóm IIA
       
    D. Chu kì 2, nhóm IIA

       
	B

	
	Câu 5. 
	Cho 36 g glucozo tác dụng hoàn toàn với dd AgNO3/NH3 thu được bao nhiêu (g) Ag?

A. 43,2 g

B. 10,8 g
C. 5,4 g                           D. 21,6 g
        
	A

	
	Câu 6. 
	Số amin bậc một có cùng công thức phân tử C3H9N là 

A. 8                                  B. 2.
C. 3.
D. 4.

	B

	
	Câu 7. 
	Phản ứng nào dưới đây thuộc loại phản ứng oxi hóa - khử?

A. 2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O.


B. Ca(OH)2 + 2CO2 → Ca(HCO3)2.      
C. 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O.
             D. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3.
	A

	
	Câu 8. 
	Cho 1,32 gam hỗn hợp gồm hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tiếp thuộc nhóm IIA tác dụng hết với dung dịch HCl (dư), thoát ra 0,896 lít khí H2 (ở đktc). Hai kim loại đó là 

A. Sr và Ba. 
             B. Be và Mg. 
                     C. Mg và Ca. 
                    D. Ca và Sr                    
	C

	
	Câu 9. 
	Dung dịch nào dưới đây làm xanh quỳ ẩm        A. H2NC3H5(COOH)2.
             
B. (H2N)2C5H9COOH                          C. C6H5NH3Cl.
          D. H2NCH2COOH.

	B

	
	Câu 10. 
	Cho các chất: Stiren, toluen, anilin, axetilen, butan, axit acrylic. Số chất làm mất màu nước brom ở nhiệt độ thường là        A. 3.
                   B. 5                             C. 2.

       
D. 4.

	D

	
	Câu 11. 
	Phát biểu không đúng là     A. Hợp chất hữu cơ nhất thiết phải chứa cacbon.


B. Liên kết chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị.

C. Trong phân tử propen (CH2=CH-CH3) có  chứa 7 liên kết (.      
D. Metan và etan cùng thuộc một dãy đồng đẳng.
	B

	
	Câu 12. 
	Kim loại nào dưới đây thuộc nhóm kim loại kiềm 

A. Ca.
                B. Al                                C. Na.
                           D. Mg.
                         
	C

	
	Câu 13. 
	Hoà tan m gam Fe trong dung dịch HNO3 đặc, nóng dư thì thu được 8,064 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của m là     A. 8,96.
                B. 6,72.
          C. 10,08                  D. 6,16.
	B

	
	Câu 14. 
	Polime được điều chế từ phản ứng trùng ngưng là 

A. PE.                         B. Tơ nilon-6,6.                            C. PVC

D. Poliacrylonitrin.
	B

	
	Câu 15. 
	Phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O là của phương trình hóa học nào dưới đây ?

A. 2KOH + FeCl2 → Fe(OH)2 + 2KCl.
            B.  NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3 + H2O.

C. KOH + HNO3 → KNO3 + H2O                                     D. NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O.
	C

	
	Câu 16. 
	Cách làm nào dưới đây không nên làm      A. Giảm vết sưng hoặc ngứa do ong đốt bằng cách bôi vôi      B. Ướp cá biển bằng phân đạm  để cá tươi lâu.

C. Dùng than củi để giảm bớt mùi khê cho cơm khi cơm bị khê.

D. Giảm mùi tanh của cá (có metylamin, etylamin..) bằng giấm ăn.
	B

	
	Câu 17. 
	Dung dịch X chứa 0,1 mol Ca2+; 0,3 mol Mg2+; 0,4 mol Cl- và a mol HCO3-. Đun dung dịch X đến cạn thu được muối khan có khối lượng là

A. 28,6 gam                        B. 37,4 gam.
C. 49,4 gam.
             D. 23,2 gam.
       
	B

	
	Câu 18. 
	Hoà tan 2,52 gam một kim loại bằng dd H2SO4 loãng dư, cô cạn dung dịch thu được 6,84 g muối khan. Kim loại đó là: 
A.  Zn. 
                  B. Fe                          C. Mg. 
        D.  Al.
                    
	B

	
	Câu 19. 
	Khí X có mùi hắc, được sử dụng để chữa sâu răng trong y khoa, được sử dụng khử trùng nước uống, trong các thiết bị sử dụng điện cao áp như máy photocopy, khi hoạt động cũng thường sinh ra khí X. Khí X là      A. Cl2                                B. CO2.

C. SO2.
   D. O3.
                    
	D

	
	Câu 20. 
	Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là

A. tính khử.
  B. tính oxi hóa                           C. tính lưỡng tính.
              D. tính dẻo.
	A

	
	Câu 21. 
	Kim loại sắt không tan trong dung dịch nào sau đây?        A. FeCl3.
        B. AgNO3.

C. HNO3 đặc, nguội.                                   D. H2SO4 loãng, nguội.

	C

	
	Câu 22. 
	Cacbohiđrat nào dưới đây không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) ?

A. Fructozơ                       B. Glucozơ.

        C. Saccarozơ.

    D. Mantozơ.
	C

	
	Câu 23. 
	Kim loại được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy là 

A. Mg.
B. Ag                          C. Cu.
  D. Ni.

	A

	
	Câu 24. 
	Thí nghiệm nào dưới đây không sinh ra đơn chất 


A. Sục khí F2 vào H2O.                          B. Sục khí SO2 vào nước  Br2.      
 C. Sục khí H2S vào dung dịch SO2.
D.  Cho Si vào dung dịch NaOH.

	B

	
	Câu 25. 
	Cho 5,76 gam Cu vào 500 ml dung dịch NaNO3 0,3 M, sau đó thêm 500 ml dung dịch HCl 0,6 M thu được khí NO và dung dịch A . Thể tích khí NO (đktc) là 

A. 1,680 lít.

B. 1,344 lít.

 C. 2,016 lít                          D. 0,896 lít. 

 
	B

	
	Câu 26. 
	Trung hòa 2,76 gam axit cacboxylic X đơn chức bằng dung dịch NaOH, thu được 3,772 gam muối. Công thức của X là

A. H-COOH.

B. C2H5COOH                         C. C3H7COOH.

D. CH3-COOH 
	D

	
	Câu 27. 
	Để khử hoàn toàn 15 gam hỗn hợp CuO, FeO, Fe2O3, Fe3O4, MgO cần dùng 5,6 lít khí CO 

(đktc). Khối lượng chất rắn sau phản ứng là 
A.  12 gam      

            B. 11 gam.   
                       C. 13 gam.
                D. 14 gam.               
	B

	
	Câu 28. 
	Tên gọi của CH3COOCH2C6H5 là

A. etyl axetat                      B. benzyl axetat.

C. phenyl axetat.

D. metyl axetat.
	B

	
	Câu 29. 
	Cho 0,1 mol H3PO4 tác dụng với 0,15 mol NaOH thu được dung dịch chứa chất tan là

A. Na2HPO4, Na3PO4.

             B. Na3PO4, NaOH      
C. H3PO4, NaH2PO4.

             D. NaH2PO4, Na2HPO4.

	D

	
	Câu 30. 
	Cho 1 mol  anđehit no, mạch hở đơn chức X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 4 mol Ag. X là                    A. Anđehit axetic.
                         B. Anđehit oxalic      
C. Anđehit fomic.
         D. Anđehit acrylic.
         
	C

	
	Câu 31. 
	Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm CH3OH, CH3CHO và C2H5CHO cần dùng vừa đủ 0,6 mol O2, sinh ra 0,45 mol CO2. Nếu cho m gam X trên phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thì khi kết thúc các phản ứng, khối lượng Ag thu được là

A. 43,2 gam.                             B. 27,0 gam. 
               C. 32,4 gam                   D. 16,2 gam.
	C

	
	Câu 32. 
	Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

Dung dịch

(1)

(2)

(4)

(5)

(1)

khí thoát ra

có kết tủa

(2)

khí thoát ra

có kết tủa

có kết tủa

(4)

có kết tủa

có kết tủa

(5)

có kết tủa

Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là          A. H2SO4, NaOH, MgCl2.


B. Na2CO3, NaOH, BaCl2.                      C. H2SO4, MgCl2, BaCl2.
              D. Na2CO3, BaCl2, BaCl2
	A

	
	Câu 33. 
	Hỗn hợp M gồm một anđehit và một ankin (có cùng số nguyên tử cacbon). Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp M, thu được 3x mol CO2  và 1,8x mol H2O. % số mol của anđehit trong hỗn hợp M là     A. 50%.

B. 20%.                            C. 30%.

     D. 40%.


	B

	
	Câu 34. 
	Phát biểu không đúng là  

A. Riêu cua nổi lên khi đun nóng, là hiện tượng đông tụ protein.      
B. Dung dịch lòng trắng trứng hòa tan được Cu(OH)2 cho phức chất màu tím      
C. Có 2 liên kết peptit trong phân tử đipeptit mạch hở.

D. Glyxin tác dụng cả dung dịch NaOH và dung dịch HCl và không làm đổi màu quỳ tím.
	C

	
	Câu 35. 
	Hỗn hợp A gồm 3 chât X, Y, Z là ba hidrocacbon mạch hở có cùng CTĐGN (theo thứ tự tăng dần về số nguyên tử cacbon) trong đó C chiếm 92,31% về khối lượng. Khi đốt cháy 0,01 mol Z thu được không quá 2,75 gam CO2. Cho 3,12 gam hỗn hợp A (có số mol các chất bằng nhau) tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thu được tối đa m gam kết tủa. Giá trị của m gam là : 

A. 11,68                               B. 7,98                           C. 13,82                         D. 15,96                     
	C

	
	Câu 36. 
	Cho m gam chất béo tạo bởi axit stearic và axit oleic tác dụng hết với dd NaOH vừa đủ thu được dd X chứa 109,68 g hỗn hợp 2 muối. Biết 1/2 dd X làm mất màu vừa đủ 0,12 mol Br2 trong CCl4. Giá trị của m là:        A. 128,70.                B. 106,80.                      C. 132,90.
                      D. 106,32.                       
	D

	
	Câu 37. 
	Cho các chất: metyl fomat, anđehit axetic, saccarozơ, axit fomic, glucozơ, axetilen, etilen. Số chất cho phản ứng tráng bạc là       A. 2                           B.  4.                               C. 3.
          D. 5.
          
	B

	
	Câu 38. 
	Phản ứng tổng hợp glucozơ trong cây xanh cần được cung cấp năng lượng: 

              6CO2 + 6H2O + 673 Kcal ( C6H12O6 + 6O2
Nếu trong 1 phút, mỗi cm2 lá cây xanh nhận được 0,5 cal năng lượng mặt trời và chỉ có 10% được sử dụng vào việc tổng hợp glucozơ thì lượng glucozơ sản sinh được từ 100 lá cây xanh (diện tích mỗi lá 2 cm2) trong thời gian 2 giờ 14 phút 36 giây là 

A. 0,18 gam                    B. 360 gam
                         C. 36 gam
                      D. 0,36 gam
                        
	D

	
	Câu 39. 
	Trong phòng thí nghiệm, khí C được điều chế bằng bộ dụng cụ như hình vẽ:
[image: image1.wmf]
Khí C có thể là dãy các khí nào sau đây?    A. NO, CO2, C2H6, Cl2.
                 B. NO2, Cl2, CO2, SO2.
                    C. N2, CO2, SO2, NH3.                    D. N2O, CO, H2, H2S.

	B

	
	Câu 40. 
	Hòa tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Zn bằng dung dịch HNO3. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch Y và 4,48 lít (đktc) khí Z (gồm hai hợp chất khí không màu) có khối lượng 7,4 gam. Cô cạn dung dịch Y thu được 122,3 gam hỗn hợp muối. Số mol HNO3 đã tham gia phản ứng gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 1,95 mol                       B. 1,91 mol.

       C. 1,85 mol.

  D. 1,81 mol.

	B

	
	Câu 41. 
	Thuỷ phân hoàn toàn 0,1 mol peptit A mạch hở (tạo bởi các amino axit có một nhóm amino và một nhóm cacboxylic) bằng lượng dung dịch NaOH gấp đôi lượng cần phản ứng, cô cạn dung dịch thu được hỗn hợp chất rắn tăng so với khối lượng A là 78,2gam. Số liên kết peptit trong A là
A. 9
B. 19                               C. 20
D. 10

	D

	
	Câu 42. 
	Geraniol có trong tinh dầu hoa hồng là một đơn hương quý dùng trong công nghiệp hương liệu và thực phẩm. Khi phân tích định lượng geraniol người ta thu được 77,92%C,  11,7% H về khối lượng và còn lại là oxi.  Biết khối lượng phân tử của nó bằng 154đvC . Công thức của geraniol là:

A. C18H30O.
                 B. C10H20O                         C. C20H30O.


D. C10H18O.

	D

	
	Câu 43. 
	Khi tiến hành đồng trùng ngưng axit 
[image: image2.wmf]w

-amino hexanoic và axit 
[image: image3.wmf]w

-amino heptanoic được một loại tơ poliamit X. Lấy 48,7 g tơ X đem đốt cháy hoàn toàn với O2 vừa đủ thì thu được hỗn hợp Y. Cho Y qua dd NaOH dư thì còn lại 4,48 lít khí (đktc). Tính tỉ lệ số mắt xích của mỗi loại trong A          

A. 4:5


B. 4:3


C. 2:1                          D. 3:5



	D

	
	Câu 44. 
	Tiến hành các thí nghiệm sau:

a. Cho lá Fe vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4 loãng;

b. Đốt dây Fe trong bình đựng khí O2;

c. Cho lá Cu vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và HNO3;

d. Cho lá Zn vào dung dịch HCl;

Số thí nghiệm có xảy ra ăn mòn điện hóa là      A. 4                      B. 3
            C. 2
               D. 1
	D

	
	Câu 45. 
	Cho các cân bằng hóa học sau: 

     (1) 2HI (k) (  H2 (k) + I2 (k). 


           (2) CaCO3 (r) ( CaO (r) + CO2 (k). 

(3) FeO (r) + CO (k) ( Fe (r) + CO2 (k).

(4) 2SO2 (k) + O2 (k)  ( 2SO3 (k). 

Khi tăng áp suất của hệ, số cân bằng bị chuyển dịch theo chiều thuận là

A. 1.


B. 3                            C. 2

D. 4.


	A

	
	Câu 46. 
	Hỗn hợp X gồm propan, etylen glicol và một số ancol no đơn chức mạch hở (trong đó propan và etylen glicol có số mol bằng nhau). Đốt cháy hoàn toàn 5,444 gam X rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng bình tăng lên 16,58 gam và xuất hiện m gam kết tủa trong bình. Giá trị của m gần với giá trị nào sau đây nhất?

A. 43,90.

B. 47,47                            C. 45,70.

        D. 42,15.


	C

	
	Câu 47. 
	Hỗn hợp X chứa 3,6 g Mg và 5,6 g Fe cho vào 1 lít dung dịch chứa AgNO3 a M và Cu(NO3)2 a M thu được dung dịch A và m gam hỗn hợp chất rắn B . Cho A tác dụng với NaOH dư thu được kết tủa D . Nung D ngoài không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn E có khối lượng 18 gam. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là

A. 38,8.                            B. 34,4                               C. 31,2.                     
D. 22,6.
                 
	C

	
	Câu 48. 
	Có các phát biểu sau: a. Thủy phân chất béo trong môi trường kiềm luôn thu được glixerol.

b. Triolein làm mất màu nước brom.

c. Chất béo không tan trong nước và nhẹ hơn nước.

d. Benzyl axetat là este có mùi chuối chín.

e. Đốt cháy etyl axetat thu được số mol nước bằng số mol cacbonic.

Số phát biểu đúng là         A. 2.
B. 4.
 C. 5                           D. 3.
	B

	
	Câu 49. 
	Cho 200 ml dd AgNO3 2,5x mol/lit tác dụng với 200 ml dd Fe(NO3)2 x (mol/l). Sau khi pư kết thúc thu được 17,28 g chất rắn và dd X. Cho HCl vào dd X thu được m (g) kết tủa. Giá trị của m là:     

 A. 43,05
               B. 40,18
   

   C. 28,7  

    D. 34,44


	D

	
	Câu 50. 
	Khi sục từ từ đến dư CO2 vào dung dịch hỗn hợp gồm a mol NaOH và b mol Ca(OH)2, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau: 
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Tỉ lệ b : a là:     A. 4 : 5
           B. 5 : 4
                       C. 5 : 2
            D. 5 : 3
	B
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